
TT Họ tên Số Seri Số vào sổ Ngày sinh
Ngày cấp 

CC
QĐ công nhận

1 Lê Phú  Anh C 00612188
VLVHPH.QP23-01

21/5/1985 09/03/2023 438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

2 Phạm Khắc Bằng C 00612189
VLVHPH.QP23-02

06/10/1986
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

3 Trương Kim Công C 00612190
VLVHPH.QP23-03

05/4/1982
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

4 Mai Văn Hà C 00612191
VLVHPH.QP23-04

08/6/1981
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

5 Lê Văn Hải C 00612192
VLVHPH.QP23-05

01/10/1979
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

6 Lê Phú  Hào C 00612193
VLVHPH.QP23-06

19/3/1991
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

7 Phan Trung  Nghĩa C 00612194
VLVHPH.QP23-07

25/02/1997
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

8 Mai Thanh  Sơn C 00612195
VLVHPH.QP23-08

20/6/1977
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

9 Đặng Văn Tài C 00612196
VLVHPH.QP23-09

16/3/1983
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

10 Phạm Thanh Tâm C 00612197
VLVHPH.QP23-10

26/9/1992
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

11 Đỗ Minh Tú C 00612198
VLVHPH.QP23-11

15/9/1986
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

12 Trần Thùy Son C 00612199
VLVHPH.QP23-12

04/7/1995
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

13 Đỗ Minh Thiện C 00612200
VLVHPH.QP23-13

26/3/1987
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

14 Ngô Thị Trinh C 00612201
VLVHPH.QP23-14

25/01/1989
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

15
Mai Thành Trung

C 00612202
VLVHPH.QP23-15

07/10/1981
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

16
Nguyễn Minh Vàng

C 00612203
VLVHPH.QP23-16

06/04/1987
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

17
Ngô văn Chiểu

C 00612204
VLVHPH.QP23-17

20/9/1983
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

18
Nguyễn Công Đức

C 00612205
VLVHPH.QP23-18

10/02/1972
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

19
Đặng Văn Giang

C 00612206
VLVHPH.QP23-19

12/08/1995
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

20
Tôn Thất Huynh

C 00612207
VLVHPH.QP23-20

19/01/1987
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

21
Nguyễn Văn Hưng

C 00612208
VLVHPH.QP23-21

28/02/1991
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022
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22
Y Hoách KSơr

C 00612209
VLVHPH.QP23-22

10/7/1976
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

23
Nguyễn Văn Nam

C 00612210
VLVHPH.QP23-23

18/02/1991
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

24
Vũ Thị Nga

C 00612211
VLVHPH.QP23-24

28/9/1984
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

25
Y Siêng Niê

C 00612212
VLVHPH.QP23-25

01/5/1977
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

26
Nguyễn Hoàng Phúc

C 00612213
VLVHPH.QP23-26

01/7/1994
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

27
Trần Ngọc Sinh

C 00612214
VLVHPH.QP23-27

06/5/1989
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

28
Trần Văn Thành

C 00612215
VLVHPH.QP23-28

10/02/1989
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

29
Phạm Văn Thuấn

C 00612216
VLVHPH.QP23-29

09/11/1987
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

30
Nguyễn Đình Toại

C 00612217
VLVHPH.QP23-30

05/4/1984
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

31
Y Thiết Tơr

C 00612218
VLVHPH.QP23-31

23/6/1992
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

32
Nguyễn Thị Ái Vân

C 00612219
VLVHPH.QP23-32

04/8/1988
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

33
Hoàng Tuấn Anh

C 00612220
VLVHPH.QP23-33

17/6/1993
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

34
Lê Xuân Chiến

C 00612221
VLVHPH.QP23-34

06/8/1969
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

35
Lê Ngọc Cương

C 00612222
VLVHPH.QP23-35

02/9/1986
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

36
Đỗ Viết Quang

C 00612223
VLVHPH.QP23-36

26/2/1982
09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

37
Hoàng Thế Dũng

C 00612224
VLVHPH.QP23-37 15/5/1996 09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

38
Lê Viết Hoàn

C 00612225
VLVHPH.QP23-38 01/01/1990 09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

39
Lê Thúc Vinh

C 00612226
VLVHPH.QP23-39 26/5/1990 09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

40
Vũ Văn Hướng

C 00612227
VLVHPH.QP23-40 08/3/1969 09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

41
Nguyễn Hoàng Anh

C 00612228
VLVHPH.QP23-41 01/9/1994 09/03/2023

438/QĐ-PHĐHHN 

ngày 22/12/2022

42 Lê Xuân Hoàng C 00612229
ĐHPH11.QP23-42

08/4/2003
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

43
Phan Thị Hồng 

Ngọc
C 00612230

ĐHPH11.QP23-43
01/5/2003

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

44 Lê Đình Tài C 00612231
ĐHPH11.QP23-44

02/9/2003
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

45 Lê Thị Hải Yến C 00612232
ĐHPH11.QP23-45

18/11/2003

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

46 Bùi Phương Anh C 00612233
ĐHPH12.QP23-46

12/12/2004
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023



47 Hoàng Hà Trang C 00612234
ĐHPH12.QP23-47

29/3/2003

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

48
Trần Phạm Thanh 

Bảo
C 00612235

ĐHPH12.QP23-48
26/11/2003

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

49 Trịnh Xuân Cường C 00612236
ĐHPH12.QP23-49

02/02/2003
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

50
Hoàng Lê Thúy 

Hậu
C 00612237

ĐHPH12.QP23-50
30/5/2004

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

51
Trịnh Thị Vân 

Huyền
C 00612238

ĐHPH12.QP23-51
30/11/2004

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

52
Trịnh Duy Hải 

Nguyên
C 00612239

ĐHPH12.QP23-52
02/3/2004

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

53
Đống Đức Thành 

Phúc
C 00612240

ĐHPH12.QP23-53
12/7/2004

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

54 Thái Doãn Tâm C 00612241
ĐHPH12.QP23-54

22/9/2004
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

55 Nguyễn Văn Thắng C 00612242
ĐHPH12.QP23-55

08/6/1996
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

56 Vũ Thị Dung C 00612243
ĐHPH12.QP23-56

09/6/2004

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

57 Nguyễn Minh Đức C 00612244
ĐHPH12.QP23-57

01/3/2004
09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

58 Lê Đức Thọ C 00612245
ĐHPH12.QP23-58

09/6/2003

09/03/2023

24/QĐ-PHĐHHN 

ngày 12/01/2023

 


